
BỔ SUNG TIÊU CHUẨN 10
Bảng số liệu bổ sung (cho từng CTĐT được đánh giá, mỗi CTĐT đều thực hiện các bảng này)
1. Số lượng đề tài các cấp của GV, NCV thực hiện CTĐT

	Loại đề tài
	Năm học 2020-2021
	Năm học
2021-2022
	Năm học
2022-2023
	Năm học
2023-2024
	Năm học
2024-2025

	Cấp Nhà nước
	0
	0
	0
	0
	0

	Cấp Bộ/Tỉnh..
	
	1
	1
	1
	1

	Cấp cơ sở
	2
	3
	
	
	

	Khác
	0
	0
	0
	0
	0



2. Đề tài được chuyển tải thành nội dung học tập hoặc cải tiến hoạt động giảng dạy, học tập của từng CTĐT
	STT
	Tên đề tài
	Tên HP có nội dung áp dụng
	Phương pháp GD, học tập được áp dụng

	1
	Nghiên cứu “Phát triển năng lực dạy học tích hợp trong môn Toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học
	Phương pháp dạy học Toán tiểu học
	Phương pháp dạy học tích hợp 

	2
	Nghiên cứu “Phát triển năng lực giáo dục STEM cho sinh viên đại học ngành giáo dục tiểu học theo tiếp cận CDIO
	Giáo dục STEM ở tiểu học
	Bộ tiêu chí đánh giá năng lực thực hiện giáo dục STEM của giáo viên tiểu học

	3
	Giải pháp nâng cao năng lực của giáo viên về giáo dục giới tính cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở
	Giáo dục học tiểu học; Phương pháp dạy học đạo đức; Phương pháp dạy học Tự nhiên Xã hội; Dạy học tích hợp trong Tự nhiên - xã hội
	Tích hợp giáo dục giới tính trong học phần

	4
	Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Chuyên ngành Giáo dục tiểu học tự chọn theo tiếp cận CDIO
	Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Việt; Bồi dưỡng năng lực âm nhạc cho học sinh; Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học cho học; Bồi dưỡng năng lực mỹ thuật cho học sinh; Thực hành giải bài tập Tiếng Việt; Thực hành giải bài tập Toán; hực hành giải toán tư duy cho học sinh; 
	Dạy học theo tiếp cận CDIO trong các học phần

	5
	Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên ngành Giáo dục tiểu học bắt buộc 2 theo tiếp cận CDIO
	Phương pháp dạy học đạo đức; Phương pháp dạy học Tự nhiên Xã hội; Phương pháp dạy học Toán tiểu học; Phương pháp dạy học Tiếng Việt; Phương pháp dạy học Âm nhạc; Mỹ thuật và phương pháp dạy học Mỹ thuật; Phát triển chương trình giáo dục; Phương pháp dạy học Tin học và Công nghệ; Tổ chức hoạt động trải nghiệm
	Dạy học theo tiếp cận CDIO trong các học phần



3. Tổng số bài báo: 96 bài
Trong đó: số bài đăng trên các tạp chí WoS/SCOPUS: 16 bài; số bài trên các tạp chí QT khác: 12 bài; Số bài đăng trên các tạp chí trong nước (có điểm từ 0,25 trở lên  theo quy định của HĐ chức danh GS nhà nước): 49 bài
4. Tổng số giáo trình, tài liệu tham khảo, chuyên khảo của CTĐT trong chu kỳ đánh giá được biên soạn/xuất bản: 24

5. Lấy ý kiến GV, NH đánh giá về các dịch vụ hỗ trợ của từng CTĐT/khoa
	Các dịch vụ
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024

	
	GV (%)
	SV
(%)
	GV
(%)
	SV
(%)
	GV
(%)
	SV(%)
	GV (%)
	SV
(%)
	GV
(%)
	SV
(%)

	Thư viện
	
	81,8
	
	85.7
	
	81,2
	
	87,1
	
	88,8

	TTB phòng học, thực hành
	
	84
	
	82.3
	
	77,8
	
	80
	
	80,1

	Hỗ trợ CNTT
	
	77,4
	
	84.6
	
	78,1
	
	65,4
	
	67,9

	Chất lượng căn tin và DV hỗ trợ khác
	
	77,7
	
	78.4
	
	77,3
	
	86,1
	
	87,7

	
Minh chứng

	BC số...; ngày..  tháng.., năm
	BC số. 09; ngày 25 / 02/ 2021
	BC số...; ngày..  tháng.., năm
	BC số 97 ngày  08/09/2022
	BC số...; ngày..  tháng.., năm
	BC số 54 ; BC-ĐHV ngày 25/04/2023
	BC số...; ngày..  tháng.., năm
	BC số 63; ngày14 / 08/ 2024
	BC số...; ngày..  tháng.., năm
	BC số 77; KH-ĐHV ngày 31/07/2025



6. Tổng hợp lấy ý kiến NH đánh giá chất lượng giảng dạy của GV hàng năm (lấy tổng mức hài lòng và rất hài lòng)

	Tên CTĐT
	Năm học 20-21
	Năm học 21 - 22
	Năm học
22 - 23
	Năm học 23-24
	Năm học 24-25

	CTXH (ĐH)
	
	
	
	
	

	GDCT (ĐH)
	
	
	
	
	

	GDH (ThS)
	92,1
	86.3
	91,12
	92,96
	92,91

	GDMN (ĐH)
	
	
	
	
	

	GDTH (ĐH)
	92,1
	87.8
	91,12
	92,96
	92,91

	LL&PPDHCTH(ThS)
	
	
	
	
	

	Minh chứng
	BC số. 09; ngày 25 / 02/ 2021
	BC số 97 ngày  08/09/2022
	BC số 54 ; BC-ĐHV ngày 25/04/2023
	BC số 63; ngày14 / 08/ 2024
	BC số 77; KH-ĐHV ngày 31/07/2025




7. Tổng hợp lấy ý kiến NH đánh giá chất lượng kiểm tra đánh giá hàng năm (lấy tổng mức hài lòng và rất hài lòng)

	Tên CTĐT
	Năm học 20-21
	Năm học 21 - 22
	Năm học
22 - 23
	Năm học 23-24
	Năm học 24-25

	CTXH (ĐH)
	
	
	
	
	

	GDCT (ĐH)
	
	
	
	
	

	GDH (ThS)
	78,9
	86.2
	79,1
	84,4
	84,1

	GDMN (ĐH)
	
	
	
	
	

	GDTH (ĐH)
	78,9
	87.0
	79,1
	84,4
	84,1

	LL&PPDHCTH(ThS)
	
	
	
	
	

	Minh chứng
	BC số. 09; ngày 25/02/2021  
	BC số 97 ngày  08/09/2022
	BC số 54 ; BC-ĐHV ngày 25/04/2023
	BC số 63; ngày14 /8/2024
	BC số 77; KH-ĐHV ngày 31/07/2025



8. Cải tiến của các dịch vụ Thư viện

9. Đầu tư cho CNTT trong giai đoạn 2020-2025:
· Máy chủ
· Đường truyền
· Phần mềm
· ….
· Tổng số tiền trong chu kỳ:…. Đồng

10. Đầu tư cho phòng học, phòng thực hành, thí nghiệm trong chu kỳ đánh giá của toàn Trường là bao nhiêu tiền? Cho từng CTĐT là bao nhiêu tiền?
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